
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B1  

 

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 30/03 đến 

03/04 

Nguyễn Minh 

Chuyên  

Tuần 2 

Từ 06/04 đến 

10/04 

Phạm Thị Nhíp  

Tuần 3 

Từ 13/04 đến 

17/04 

Nguyễn Thị Thoa  

Tuần 4 

Từ 20/04 đến 

24/04 

Nguyễn Minh 

Chuyên  

Tuần 5 

Từ 27/04 đến 

01/05 

Phạm Thị Nhíp  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Đi vòng tròn theo nhạc bài: Mời lên tàu lửa: Đi kết hợp các kiểu chân, tập thể dục theo nhạc kết 

hợp với nơ, vòng, gậy 

- Trọng động: Tập theo nhạc bài: Nắng sớm 

- Hô hấp: thổi nơ bay 

- Tay: Hai tay đưa ra trước - lên cao 

- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên, cúi người phía trước tay chạm mũi chân 

- Chân: Đứng, 1 chân đưa ra trước khuỵu gối. 

- Bật: Bật chụm tách chân. 

- Tập dân vũ theo nhạc bài Một vòng Việt Nam 

- Nhảy theo nhạc bài Nào ta cùng nhảy 

- Hồi tĩnh: Đi vòng tròn quanh chỗ tập.  

 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về ngày- đêm ( Hỏi trẻ về thời tiết , trang phục phù hợp của ngày - đêm theo 

từng mùa) 

- Trò chuyện với trẻ về sự cần thiết của không khí. ( Không khí bị ô nhiễm, không khí cần cho sự 

cháy)  

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Hàn Thực. (Ý nghĩa, các hoạt động trong ngày tết Hàn Thực) 

- Trò chuyện với trẻ bé làm gì khi thời tiết thay đổi. 

- Trò chuyện với trẻ về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường.  

- Trò chuyện với trẻ về nước. Nhận ra những nơi như: hồ, ao, mương nước, suối, bể chứa nước… là 

nơi nguy hiểm, không được chơi gần. (MT16)  

- Trò chuyện với trẻ về một số cảnh đẹp, di tích lịch sử tại địa phương (MT49)  

 

MT16, 

MT49 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 
Truyện: Sự tích 

ngày và đêm 

(Tiết trẻ chưa biết)  

 

Văn học 
Thơ: Bình minh 

trong vườn 

(Tiết trẻ chưa biết)  

 

Văn học 
- Truyện: Sự tích 

bánh trưng bánh 

dầy 

( Tiết trẻ chưa biết)  

 

Văn học 
Thơ: Ước mơ của 

bé 

(Tiết trẻ chưa biết)  

 

Văn học 
Thơ: Bé giữ vệ sinh 

môi trường 

(Tiết trẻ chưa biết) 

( Nghỉ bù lễ Giỗ Tổ 

Hùng Vương- 

Chuyển dạy bù 

buổi chiều ngày 

24/4/202)  

MT40, 

MT36, 

MT38 

T3 

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Đi trên 

ghế thể dục đầu đội 

túi cát 

- TCVĐ: Chó sói 

xấu tính  

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Trèo qua 

ghế dài 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng qua đầu  

 

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay - Chạy 

10m 

- TCVĐ: Nhảy lò 

cò  

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Bật qua 

vật cản cao 10-

15cm 

- TCVĐ: Bắt chước 

tạo dáng  

Phát triển vận 

động 

- VĐCB: Bò chui 

qua ống dài 

(1,2m*0,6 m) 

- TCVĐ: Nhảy lò 

cò  

T4 

Khám phá 
- Ngày và đêm  

 

Khám phá 
- Sự cần thiết của 

Không khí  

Khám phá 
- Làm bánh trôi - 

STEAM  

Khám phá 
- Bé làm gì khi thời 

tiết thay đổi  

Khám phá 
- Bé bảo vệ môi 

trường  

T5 

Làm quen với 

toán 

Xác định phía phải, 

phía trái so với bạn 

khác  

 

Làm quen với 

toán 

Đo độ dài một vật 

bằng một đơn vị đo  

 

Làm quen với 

toán 

Nhận biết các buổi 

sáng - trưa, chiều - 

tối (MT40)  

 

Làm quen với 

toán 

Đo dung tích bằng 

1 đơn vị đo 

(MT36)  
 

Làm quen với 

toán 

Sử dụng các vật 

liệu khác nhau để 

tạo ra các hình đơn 

giản 

(Nghỉ lễ 30/4 

chuyển dạy bù 

chiều ngày 

28/4/2026) (MT38)  



T6 

Âm nhạc 
- NDTT- DH: Cháu 

vẽ ông mặt trời 

- NDKH- NH: Đếm 

sao  

 

Hoạt động tạo 

hình 
- Làm chong 

chóng- STEAM  

 

Âm nhạc 
- NDTT - DH: 

Bánh rán ngọt ngào 

- NDKH - 

NH:Chiếc bụng đói  

 

Hoạt động tạo 

hình 
- Tô nét và tô màu 

những chiếc ô  

( Tiết mẫu)  

 

Âm nhạc 
- NDTT - DH: Mùa 

hè đến 

- NDKH - NH: Em 

đi giữa biển vàng 

(Nghỉ lễ 1/5 chuyển 

dạy bù chiều ngày 

29/4/2026)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

* HĐCMĐ: Quan sát cây hoa ban TN: Hạt gạo nhảy múa, quan sát cây hoa ban, TN: Chanh nổi - 

chanh chìm 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, gió thổi, rồng rắn lên mây, kéo co, chuyền bóng 

- HĐGL: Giao lưu với lớp B2 

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi mang theo, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi dân gian, tự chọn, 

chơi cát, nước 

* Tuần 2: 

- HĐCMĐ: TN: Hiệu ứng loang màu , làm thí nghiệm sự giãn nở vì nhiệt của không khí, Quan sát 

cây hoa hồng, TN: Núi lửa phun chào 

- TCVĐ: Tung và bắt bóng, ô tô và chim sẻ, chuyền bóng, kéo co, cáo và thỏ. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp C3 

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi mang theo, vận động liên hoàn, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng 

* Tuần 3: 

- HĐCMĐ: TN: Cầu vồng giấy, trứng nổi - trứng chìm, thí nghiệm: Bóng tự thổi. TN: Hoa tự nở, 

Thí nghiệm: Vẽ trên nước  

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, gió thổi, rồng rắn lên mây, kéo co, bật ô 

- HĐLĐ: Chăm sóc góc thiên nhiên, nhặt rác trên sân trường, lau đồ dùng đồ chơi trong lớp - Chơi 

tự do: Chơi với đồ chơi mang theo, vận động liên hoàn, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng 

*Tuần 4: 

- HĐCMĐ: Quan sát: Cây hoa ban, Làm thí nghiệm sự hòa tan của nước, quan sát Cây hoa hồng, 

TN: Cơn mưa màu sắc, Thí nghiệm: Hình nổi trên mặt nước 

 



- TCVĐ: Tung và bắt bóng, kéo co, cáo và thỏ, Ai nhanh hơn 

- HĐLĐ: Nhặt lá vàng rơi 

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi mang theo, vận động liên hoàn, chơi các trò chơi dân gian, tự chọn, 

chơi cát, nước 

* Tuần 5: 

- HĐCMĐ: Quan sát thời tiết, quan sát cây hoa sứ, quan sát cây lộc vừng, làm thí nghiệm vật nổi - 

vật chìm 

- TCVĐ: Tung và bắt bóng, ô tô và chim sẻ, chuyền bóng, kéo co, cáo và thỏ. 

- HĐGL: Giao lưu với lớp A1 

- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi mang theo, vận động liên hoàn, vẽ phấn, chơi với bóng, vòng  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Vẽ bầu trời ban ngày, ban đêm (T1), TN Không khí cần cho sự cháy – STEAM ( 

T2), - TN: Túi nilong rất khó phân hủy - Dự án làm túi giấy thay thế túi nilong (Tiết 1)(T3), Vẽ 

chiếc túi giấy - Dự án làm túi giấy thay thế túi nilong (Tiết 2) (T4),  

* Góc nghệ thuật: Làm sách truyện bốn mùa, vẽ cảnh ngày và đêm, bé thiết kế trang phục, hát các 

bài hát về chủ đề sự kiện. 

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây. 

* Góc phân vai: 

- Gia đình: đi chợ, nấu ăn. 

- Bán hàng: bán các loại rau củ quả, quần áo, quà tặng; siêu thị. 

* Góc học tập: Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng, Tập in chữ cái, 

số.  

- Trẻ biết đo độ dài đối tượng bằng 1 đơn vị đo, nói kết quả đo và so sánh. Đo dung tích bằng 1 đơn 

vị đo, nói kết quả đo và so sánh. Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo , Sử dụng các vật liệu khác nhau để 

tạo ra các hình đơn giản  

- Kể chuyện: Sự tích ngày và đêm, sự tích tết Hàn thực  

- Thứ 4 tuần 1: hoạt động thay thế hđ góc: Giao lưu lớp B2 

- Thứ 4 tuần 2: hoạt động thay thế hđ góc: Giao lưu lớp C3 

- Thứ 4 tuần 4: hoạt động thay thế hđ góc: Giao lưu lớp A1  

Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm. (MT50)  

- Kể chuyện có mở đầu, kết thúc. (MT56)  

- Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh, kể chuyện theo tranh ảnh (MT77)  

MT50, 

MT56, 

MT77, 

MT75, 

MT74, 

MT76, 

MT102 



- Xem tranh ảnh về Bác Hồ, Lăng Bác (MT75)  

+ Xem sách truyện về Bác Hồ (MT74)  

- Xem tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương, đất nước (MT76)  

- Làm túi giấy -Dự án làm túi giấy thay thế túi nilon (tiết 3 )(T5). (MT102)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt 

có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo... 

- Giáo dục trẻ ăn hết xuất- Nghe kể truyện: Sự tích ngày và đêm, Ai đáng khen nhiều hơn... 

- Thực hành: mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không làm đổ vãi thức ăn, nhặt cơm vãi khi làm rơi. 

Rửa tay, lau mặt trước khi ăn. Xúc miệng nước muối sau ăn. Biết tự xúc cơm ăn 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Vệ sinh răng miệng, đội mũ 

khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh. Đi dép, giầy khi đi học 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

Tuần 1: Thứ 4 giao lưu ăn, ngủ với B2 

Tuần 2: Thứ 4 giao lưu ăn, ngủ với C3  

Tuần 4: Thứ 5 giao lưu ăn, ngủ với A1  

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Tạo hình: Cắt dán tia nắng  

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: Hướng dẫn trẻ làm bánh trôi  

- Làm vở BLQVT Bài 24 

- Nêu gương bé ngoan - Liên hoan văn nghệ 

* Tuần 2: 

- Tạo hình: Vẽ cầu vồng 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Làm vở BLQVT Bài 12 

- Nêu gương bé ngoan - Liên hoan văn nghệ 

* Tuần 3: 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- KNS: HD trẻ cách phòng bệnh viêm đường hô hấp 

- Làm vở BLQVT Bài 13 

- Nêu gương bé ngoan - Liên hoan văn nghệ 

MT15, 

MT98 



* Tuần 4: 

- DH: Cho tôi đi làm mưa với 

- Lao động trực nhật vệ sinh lớp học 

- Rèn KNS: Dạy trẻ cách kéo khóa áo 

- Làm vở BLQVT Bài 21 

- Chiều thứ 6 dạy bù ngày 27/4: Thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường 

* Tuần 5: 

- Nghỉ bù lễ 10/3 

- Chiều thứ 3 dạy bù ngày 30/4: LQVT: Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản  

- Chiều thứ 4 dạy bù ngày 01/5: ÂN: DH: Mùa hè đến, NH: Em đi giữa biển vàng 

- Nghỉ lễ 30/4 

- Nghỉ lễ 1/5  

- Rèn KNS: Biết tránh một số vật dụng nguy hiểm (thứ 4 tuần 2) (MT15)  

- Tạo hình: Vẽ theo đề tài tự chọn (thứ 2 tuần 3) (MT98)  

Chủ đề - Sự kiện  Ngày và đêm  
Không khí quanh 

em  
Tết Hàn thực  

Bé biết làm gì khi 

thời tiết thay đổi  

Bé chung tay bảo 

vệ môi trường  

 

 


